
UỶ BAN NHÂN DÂN                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 HUYỆN NGA SƠN                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số: 722 /QĐ-UBND                                             Nga Sơn, ngày 16 tháng 7 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thực hiện chế độ BHYT cho các đối tượng

theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Tháng 7/2015

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN NGA SƠN

Căn cứ Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ 
tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ 
Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 
năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc;

Căn  cứ  Thông tư  liên  tịch  số  01/2012/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 05 
tháng 01 năm 2012 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Tài 
chính về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 
2011 của Thủ tướng Chính phủ  về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia 
chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau 
ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay giải quyết chế độ Bảo hiểm y tế cho: 81 đối tượng.
(Có danh sách kèm theo)

Điều 2. Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng phòng Lao động - 
Thương binh và Xã hội; Phòng Tài chính - Kế hoạch; Bảo hiểm xã hội huyện Nga 
Sơn và các ông (bà) có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                             KT. CHỦ TỊCH
- Như điều 2;                                                                                              PHÓ CHỦ TỊCH
- Lưu: VT.

                                                                                               Mai Đình Hiếu



Mẫu 9D

ỦY BAN NHÂN DÂN DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐỀ NGHỊ HƯỞNG CHẾ ĐỘ BHYT
 HUYỆN NGA SƠN Theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg của Chính phủ 

(Kèm theo Quyết định số………ngày……… tháng……… năm 2015 
của UBND huyện Nga Sơn)

Số 
T
T

Họ và tên Năm sinh

Số 
chứng 
minh 
thư

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú

Nơi đăng ký khám 
chữa bệnh theo 

quy định của BHYT

1. Mai Quốc Thái 10/02/1965 171266258 thôn 3, Nga Thiện Bệnh viện ĐK Nga Sơn
2. Đỗ Văn Dậu 24/03/1969 171408814 thôn 7, Nga Thủy Bệnh viện ĐK Nga Sơn
3. Nguyễn Hữu Ban 10/08/1952 172714949 thôn 7, Nga Thủy Bệnh viện ĐK Nga Sơn
4. Nguyễn Thị Thu 14/05/1959 170166921 xóm 7, Nga Bạch Bệnh viện ĐK Nga Sơn
5. Nguyễn Văn Ngọc 28/02/1960 173276824 xóm 1, Nga Bạch Bệnh viện ĐK Nga Sơn
6. Vũ Văn Nhung 10/10/1963 174009341 xóm 1, Nga Bạch Bệnh viện ĐK Nga Sơn
7. Mai Văn Hồng 19/05/1962 171171983 xóm 2, Nga Bạch Bệnh viện ĐK Nga Sơn
8. Nguyễn Bá Chính 20/08/1959 174593614 xóm 9, Nga An Bệnh viện ĐK Nga Sơn
9. Nguyễn Văn Thực 01/01/1960 170102927 xóm 2, Nga An Bệnh viện ĐK Nga Sơn
10. Mai Văn Thụ 10/06/1961 170068481 xóm 12, Nga An Bệnh viện ĐK Nga Sơn
11. Hà Thịnh Trọng 28/08/1958 171864910 xóm 4, Nga An Bệnh viện ĐK Nga Sơn
12. Mai Văn Luận 10/02/1965 172031376 xóm 10, Nga An Bệnh viện ĐK Nga Sơn
13. Mai Thị Điệp 22/07/1960 170178708 Đông Thành, Nga Thành Bệnh viện ĐK Nga Sơn
14. Phạm Quang Quyên 10/08/1966 173377965 Hồ Nam, Nga Thành Bệnh viện ĐK Nga Sơn
15. Vũ Văn Cường 15/05/1960 171549749 TK 2, Thị trấn Nga Sơn Bệnh viện ĐK Nga Sơn
16. Mai Phạm Linh 30/12/1963 170094053 TK 1, Thị trấn Nga Sơn Bệnh viện ĐK Nga Sơn
17. Đỗ Văn Thượng 10/03/1967 171371003 xóm 7, Nga Điền Bệnh viện ĐK Nga Sơn
18. Vũ Ngọc Núi 16/03/1966 187223565 xóm 7, Nga Điền Bệnh viện ĐK Nga Sơn
19. Nguyễn Thị Hào 10/02/1960 170139456 Cần Thanh, Nga Hải Bệnh viện ĐK Nga Sơn
20. Mai Thế Quyết 12/05/1955 174010851 Trung Tiến, Nga Hải Bệnh viện ĐK Nga Sơn
21. Thịnh Thị Muôn 03/02/1962 170107557 xã Nga Hải Bệnh viện ĐK Nga Sơn
22. Mai Thị Duyên 20/06/1951 174592665 Đông Hải, Nga Hải Bệnh viện ĐK Nga Sơn
23. Vũ Thị Ngọc 29/01/1960 170139322 xã Nga Hải Bệnh viện ĐK Nga Sơn
24. Nguyễn Thị Vân 20/11/1960 170139404 xã Nga Hải Bệnh viện ĐK Nga Sơn
25. Mai Thị Toàn 10/05/1959 170107599 xã Nga Hải Bệnh viện ĐK Nga Sơn
26. Mai Văn Vượng 08/04/1957 171403658 xóm 7, Nga Tân Bệnh viện ĐK Nga Sơn
27. Phạm Đình Long 01/01/1957 171171410 xóm 2, Nga Tân Bệnh viện ĐK Nga Sơn
28. Phạm Trí Văn 20/08/1960 170111722 xóm 1, Nga Tân Bệnh viện ĐK Nga Sơn
29. Lê Văn Huy 01/01/1962 170148676 xóm 4, Nga Tân Bệnh viện ĐK Nga Sơn
30. Nguyễn Ngọc Dương 16/02/1954 174596702 xóm 4, Nga Tân Bệnh viện ĐK Nga Sơn
31. Trần Văn Lan 20/10/1963 171171585 xóm 8, Nga Tân Bệnh viện ĐK Nga Sơn
32. Mã Văn Đào 10/08/1958 170196959 xóm 6, Nga Tân Bệnh viện ĐK Nga Sơn
33. Mai Văn Tịnh 01/05/1966 173284658 xóm 8, Nga Tân Bệnh viện ĐK Nga Sơn
34. Phạm Văn Vượng 10/10/1956 171400710 xóm 8, Nga Tân Bệnh viện ĐK Nga Sơn
35. Mai Nhữ Vinh 25/04/1962 171587015 xóm 2, Nga Tân Bệnh viện ĐK Nga Sơn
36. Nguyễn Thị Hạnh 20/04/1957 174596748 xóm 4, Nga Tân Bệnh viện ĐK Nga Sơn
37. Nguyễn Hữu Sơn 22/12/1966 171643406 xóm 2, Nga Tân Bệnh viện ĐK Nga Sơn
38. Phạm văn Lượng 05/10/1960 174002084 xóm 3, Nga Tân Bệnh viện ĐK Nga Sơn
39. Hoàng Văn Quyết 10/08/1963 172714638 xóm 2, Nga Tân Bệnh viện ĐK Nga Sơn
40. Mai Văn Hệ 15/10/1958 173774092 Hội Kê, Nga Lĩnh Bệnh viện ĐK Nga Sơn
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41. Nguyễn Xuân Thảo 24/05/1958 174585503 Hội Kê, Nga Lĩnh Bệnh viện ĐK Nga Sơn
42. Nguyễn Hữu Thư 03/02/1958 172082926 Mậu Lâm, Ba Đình Bệnh viện ĐK Nga Sơn
43. Trịnh Mai Pha 01/04/1958 172719510 TT Ngoại, Ba Đình Bệnh viện ĐK Nga Sơn
44. Mai Đình Dậu 09/10/1958 170091320 xóm 5, Nga Tiến Bệnh viện ĐK Nga Sơn
45. Mai Văn Hòa 06/08/1966 225375959 xóm 1, Nga Tiến Bệnh viện ĐK Nga Sơn
46. Mai Nguyên Bích 21/06/1956 171102924 xóm 6, Nga Tiến Bệnh viện ĐK Nga Sơn
47. Nguyễn Đăng Sửu 01/02/1962 171562041 xóm 1, Nga Tiến Bệnh viện ĐK Nga Sơn
48. Phạm Văn Hướng 10/11/1968 171707784 xóm 8, Nga Tiến Bệnh viện ĐK Nga Sơn
49. Đỗ Ngọc Tân 10/04/1959 170091213 xóm 8, Nga Tiến Bệnh viện ĐK Nga Sơn
50. Đỗ Ngọc Trọng 01/01/1963 170091034 xóm 8, Nga Tiến Bệnh viện ĐK Nga Sơn
51. Mai Chấn Đạt 12/06/1962 170091159 xóm 8, Nga Tiến Bệnh viện ĐK Nga Sơn
52. Lê Văn Biên 01/01/1958 170091016 xóm 8, Nga Tiến Bệnh viện ĐK Nga Sơn
53. Phạm Văn Mạnh 12/08/1960 170091214 xóm 8, Nga Tiến Bệnh viện ĐK Nga Sơn
54. Phạm văn Bạn 05/02/1965 172703613 xóm 8, Nga Tiến Bệnh viện ĐK Nga Sơn
55. Nghiêm Văn Bồi 15/05/1963 170091354 xóm 1, Nga Tiến Bệnh viện ĐK Nga Sơn
56. Bùi Văn Chất 05/10/1966 171881771 Tân Tiến, Nga Trường Bệnh viện ĐK Nga Sơn
57. Nguyễn Thị Tịnh 01/12/1959 170172673 thôn 4, Nga Thắng Bệnh viện ĐK Nga Sơn
58. Mai Văn Châu 20/08/1960 171307113 thôn 1, Nga Mỹ Bệnh viện ĐK Nga Sơn
59. Vũ Văn Bốn 05/09/1958 174580850 thôn 1, Nga Mỹ Bệnh viện ĐK Nga Sơn
60. Nguyễn Thanh Hà 15/05/1964 171549728 thôn 6, Nga Mỹ Bệnh viện ĐK Nga Sơn
61. Mai Văn Kế 10/07/1962 171307568 thôn 6, Nga Mỹ Bệnh viện ĐK Nga Sơn
62. Phạm Thị Dân 19/09/1959 170097791 xóm 5, Nga Yên Bệnh viện ĐK Nga Sơn
63. Phạm Thị Lộc 28/04/1959 171568779 xóm 5, Nga Yên Bệnh viện ĐK Nga Sơn
64. Phạm Văn Cương 01/03/1958 170098396 xóm 8, Nga Yên Bệnh viện ĐK Nga Sơn
65. Mai Gia Cương 25/10/1965 173281422 xóm 8, Nga Yên Bệnh viện ĐK Nga Sơn
66. Mai Thị Liệu 24/11/1959 170065753 xóm 1, Nga Yên Bệnh viện ĐK Nga Sơn
67. Mai Thị Bích 03/04/1960 170098953 xóm 2 Nga Yên Bệnh viện ĐK Nga Sơn
68. Trịnh Thị Mong 17/09/1960 170097784 xóm 5, Nga Yên Bệnh viện ĐK Nga Sơn
69. Lã Văn Dục 28/12/1954 173281399 xóm 8, Nga Văn Bệnh viện ĐK Nga Sơn
70. Trịnh Ngọc Huyền 08/10/1960 170195103 xóm 5, Nga Văn Bệnh viện ĐK Nga Sơn
71. Trịnh Văn Thông 20/05/1957 171284011 xóm 8, Nga Văn Bệnh viện ĐK Nga Sơn
72. Trịnh Quang Ngọc 03/04/1955 172715799 xóm 10, Nga Văn Bệnh viện ĐK Nga Sơn
73. Dương Tất Long 01/01/1961 170193233 xóm 5, Nga Văn Bệnh viện ĐK Nga Sơn
74. Phạm Văn Binh 05/08/1966 171256527 Ngoại 1, Nga Giáp Bệnh viện ĐK Nga Sơn
75. Mai Văn Trào 14/12/1963 171128451 Lục Trung, Nga Giáp Bệnh viện ĐK Nga Sơn
76. Cao Thị Minh 15/04/1957 174590245 TK 1, Thị trấn Nga Sơn Bệnh viện ĐK Nga Sơn
77. Mai Công Đoàn 01/02/1969 171643477 TK 2, Thị trấn Nga Sơn Bệnh viện ĐK Nga Sơn
78. Trương Ngọc Sơn 15/10/1965 171881309 TK 2, Thị trấn Nga Sơn Bệnh viện ĐK Nga Sơn
79. Trương Văn Ba 16/10/1962 170101887 TK 2, Thị trấn Nga Sơn Bệnh viện ĐK Nga Sơn
80. Mai Văn Lợi 01/06/1966 170280229 TK 3, Thị trấn Nga Sơn Bệnh viện ĐK Nga Sơn
81. Nguyễn Viết Truyền 28/03/1958 171587088  Xóm 5, Nga Thanh Bệnh viện ĐK Nga Sơn

Tổng số đối tượng: 81 đối tượng
              Nga Sơn, ngày……tháng…… năm……

Lập danh sách
                            KT. CHỦ TỊCH
                            PHÓ CHỦ TỊCH

(Ký tên, ghi rõ họ tên)                            (Ký tên, đóng dấu)

3



Mai Thị Hoa

 

                                Mai Đình Hiếu
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	Họ và tên
		              Nga Sơn, ngày……tháng…… năm……

	Lập danh sách

